
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CLGD

TT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Mã lớp Mã MH Tên môn học Ngày thi Phòng thi Tiết BĐ Số tiết

1 1621060849 Lê Trường An 15/02/1998 DCCDMT61 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

2 1731070005 Dương Hải Đăng 16/10/1995 LCXDXD62 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

3 1621070024 Lê Việt Dũng 01/07/1998 DCXDHT61 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

4 1621060720 Hoàng Đỗ Bảo Nam 06/01/1997 DCCDTM61A 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

5 1731070002 Nguyễn Công Nam 20/10/1991 LCXDXD62 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

6 1621061101 Nguyễn Tiến Nam 24/05/1998 DCCDTM61A 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

7 1621070102 Hoàng Tiến Thành 29/03/1998 DCXDDC61A 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

8 1731070030 Lê Anh Tuấn 19/05/1996 LCXDXD62 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

9 1521070095 Triệu Văn Tuyên 16/11/1994 DCXDNM60 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

10 1731070004 Cao Duy Vạn 07/09/1995 LCXDXD62 4010502 Cơ học lý thuyết 2 (*) 16/8/2018 HNAD402 4 2

11 1421070099 Bùi Hải Quân 17/02/1996 DCXDXN59_1 4000001 Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính 16/8/2018 HNAD402 4 2

12 1521020112 Trần Nhật Trường 03/08/1997 DCDCTV60_1 4000003 Tiếng Việt thực hành 16/8/2018 HNAD402 4 2

13 1421050107 Ngô Thị Linh 15/04/1996 DCCTPM59_1 4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 16/8/2018 HNAD402 4 2

14 1724010191 Trịnh Thị Đông 20/10/1999 DCKTKT_62D 4020103 Pháp luật đại cương 16/8/2018 HNAD402 4 2

15 1521050008 Nguyễn Minh Đức 20/05/1997 DCCTPM60_1 4020103 Pháp luật đại cương 16/8/2018 HNAD402 4 2

16 1621080072 Nguyễn Thị Lan Hương 07/10/1998 DCMTDS61 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2018 HNAD402 4 2

17 1724010940 Nguyễn Thị Lan 28/10/1999 DCKTKT_62D 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2018 HNAD402 4 2

18 1724010221 Dương Thành Lộc 17/01/1999 DCKTKT_62D 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16/8/2018 HNAD402 4 2

19 1621010222 Nguyễn Tùng QuangAnh 11/03/1998 DCDKDV61 4040313 Tinh thể học - khoáng vật học đại cương 16/8/2018 HNAD402 4 2

20 0821020147 Nguyễn Văn Dũng 13/04/1991 DCDKDV55 4060142 Địa vật lý đại cương 16/8/2018 HNAD402 4 2

21 1421020587 Nguyễn Đăng Thọ 17/10/1996 DCDKLD59_1 4060320 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 16/8/2018 HNAD402 4 2

22 1521010336 Nguyễn Thành Đạt 19/06/1997 DCDKLD60A 4060327 Động học và nhiệt động học trong công nghệ hóa học16/8/2018 HNAD402 4 2

23 1521010375 Nguyễn Văn Khang 22/10/1996 DCDKLD60A 4060327 Động học và nhiệt động học trong công nghệ hóa học16/8/2018 HNAD402 4 2

24 1521010337 Phan Hồng Phúc 18/04/1997 DCDKLD60A 4060327 Động học và nhiệt động học trong công nghệ hóa học16/8/2018 HNAD402 4 2

25 1724010258 Phạm Thị Nhung 13/08/1999 DCKTKT_62A 4070101 Kinh tế vi mô 16/8/2018 HNAD402 4 2

26 1624010287 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/02/1998 DCKTKD61B 4070110 Thống kê kinh tế doanh nghiệp 16/8/2018 HNAD402 4 2

27 1514010013 Đặng Trần Hà Phương 06/11/1997 CCKTKT60 4070111 Tin học ứng dụng trong kinh tế 16/8/2018 HNAD402 4 2

28 1424010156 Vũ Minh Phương 09/12/1996 DCKTKD59_3 4070205 Marketing căn bản 16/8/2018 HNAD402 4 2

29 1624010737 Lê Hồng Nhung 02/11/1998 DCKTKT_61B 4070401 Nguyên lý kế toán 16/8/2018 HNAD402 4 2
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TT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Mã lớp Mã MH Tên môn học Ngày thi Phòng thi Tiết BĐ Số tiết

30 1521050241 Phạm Hoài Nam 19/11/1997 DCCTMM60_2 4010103 Giải tích 2 (*) 16/8/2018 HNAD403 4 2

31 1721010061 Lê Hiệp Phát 08/02/1999 DCDKTB62 4010103 Giải tích 2 (*) 16/8/2018 HNAD403 4 2

32 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 DCMOKT60C 4010106 Phương pháp tính (*) 16/8/2018 HNAD403 4 2

33 1621061085 Hoàng Ngọc Ánh 04/12/1998 DCCDDT61A 4010109 Logic đại cương (*) 16/8/2018 HNAD403 4 2

34 1621030022 Trần Võ Cường 04/03/1998 DCTDTD_61B 4010109 Logic đại cương (*) 16/8/2018 HNAD403 4 2

35 1724010147 Trịnh Bảo Linh 05/07/1999 DCKTKT_62E 4010114 Toán cao cấp 2 (*) 16/8/2018 HNAD403 4 2

36 1521070138 Nguyễn Xuân Chiến 19/04/1996 DCXDNM60 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 16/8/2018 HNAD403 4 2

37 1721050645 Trần Minh Nhật 27/10/1999 DCCTMM62B 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 16/8/2018 HNAD403 4 2

38 1721050557 Nguyễn Đức Thắng 30/08/1999 DCCTKH62B 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 16/8/2018 HNAD403 4 2

39 1621060888 Hà Trung Thiên 28/01/1998 DCCDTK61 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 16/8/2018 HNAD403 4 2

40 1621010267 Hồ Sỹ Hiển 20/10/1997 DCDKLD61A 4010305 Hóa phân tích phần 1+ TN 16/8/2018 HNAD403 4 2

41 1221010156 Doãn Quang Huy 06/05/1994 DCDKKK57B 4010307 Cân bằng pha và hóa keo + TN 16/8/2018 HNAD403 4 2

42 1524010355 Trần Thị Kim Anh 31/10/1997 DCKTKD60_3 4070302 Quản trị nhân lực 16/8/2018 HNAD403 4 2

43 1524010492 Nguyễn Hoàng Phương 25/05/1997 DCKTKD60_3 4070302 Quản trị nhân lực 16/8/2018 HNAD403 4 2

44 1524010495 Trần Thị Phượng 19/04/1996 DCKTKD60_3 4070302 Quản trị nhân lực 16/8/2018 HNAD403 4 2

45 1421050257 Nguyễn Duy Anh 25/06/1996 DCCTDC59_1 4080122 Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin 16/8/2018 HNAD403 4 2

46 1621061068 Lê Ngọc Lĩnh 07/07/1998 DCCDHT61A 4080201 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kỹ thuật) 16/8/2018 HNAD403 4 2

47 1421060207 Phạm Văn Phú 25/01/1996 DCCDTD59_1 4080309 Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở 16/8/2018 HNAD403 4 2

48 1521060204 Phạm Minh Nhật 27/02/1997 DCCDDT60A 4090121 Máy điện 16/8/2018 HNAD403 4 2

49 1321060100 Nguyễn Thanh Hải 17/10/1995 DCCDHT58_1 4090130 Lưới điện 1 16/8/2018 HNAD403 4 2

50 1521060279 Nguyễn Hữu Tài 21/11/1997 DCCDHT60 4090130 Lưới điện 1 16/8/2018 HNAD403 4 2

51 1621060007 Vũ Văn Mười 26/03/1998 DCCDTD61D 4090201 Tín hiệu và hệ thống 16/8/2018 HNAD403 4 2

52 1421060160 Vũ Trọng Linh 20/06/1996 DCCDTD59_1 4090204 Kỹ thuật lập trình tự động hóa 16/8/2018 HNAD403 4 2

53 1621060890 Vũ Văn Chiến 22/05/1997 DCCDTM61A 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 16/8/2018 HNAD403 4 2

54 1321060564 Bùi Hải Nam 12/12/1995 DCCDTD58_1 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 16/8/2018 HNAD403 4 2

55 1521060460 Chu Quang Tuấn 04/07/1997 DCCDTM60_2 4090574 Máy và thiết bị khai thác mỏ 16/8/2018 HNAD403 4 2

56 1421070036 Nguyễn Anh Đức 01/02/1996 DCXDHT59_2 4100101 Các phương pháp số 16/8/2018 HNAD403 4 2

57 1621061101 Nguyễn Tiến Nam 24/05/1998 DCCDTM61A 4010106 Phương pháp tính 16/8/2018 HNAD402 7 2

58 1521020112 Trần Nhật Trường 03/08/1997 DCDCTV60_1 4010305 Hóa phân tích phần 1+ TN 16/8/2018 HNAD402 7 2

59 1521070138 Nguyễn Xuân Chiến 19/04/1996 DCXDNM60 4010501 Cơ học lý thuyết 1 16/8/2018 HNAD402 7 2

60 1721010061 Lê Hiệp Phát 08/02/1999 DCDKTB62 4020102 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 16/8/2018 HNAD402 7 2

61 1421070036 Nguyễn Anh Đức 01/02/1996 DCXDHT59_2 4000005 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm (*) 16/8/2018 HNAD402 7 2

62 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 DCMOKT60C 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (*) 16/8/2018 HNAD402 7 2

63 1521050241 Phạm Hoài Nam 19/11/1997 DCCTMM60_2 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (*) 16/8/2018 HNAD402 7 2

64 1621070102 Hoàng Tiến Thành 29/03/1998 DCXDDC61A 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (*) 16/8/2018 HNAD402 7 2



TT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Mã lớp Mã MH Tên môn học Ngày thi Phòng thi Tiết BĐ Số tiết

65 1521070095 Triệu Văn Tuyên 16/11/1994 DCXDNM60 4020301 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (*) 16/8/2018 HNAD402 7 2

66 1421070099 Bùi Hải Quân 17/02/1996 DCXDXN59_1 4030222 Cơ sở khai thác hầm lò 16/8/2018 HNAD402 7 2

67 1731070005 Dương Hải Đăng 16/10/1995 LCXDXD62 4030514 Cơ học môi trường liên tục 16/8/2018 HNAD402 7 2

68 1731070002 Nguyễn Công Nam 20/10/1991 LCXDXD62 4030514 Cơ học môi trường liên tục 16/8/2018 HNAD402 7 2

69 1731070004 Cao Duy Vạn 07/09/1995 LCXDXD62 4030514 Cơ học môi trường liên tục 16/8/2018 HNAD402 7 2

70 1621070024 Lê Việt Dũng 01/07/1998 DCXDHT61 4040519 Địa chất công trình 16/8/2018 HNAD402 7 2

71 1621010222 Nguyễn Tùng QuangAnh 11/03/1998 DCDKDV61 4060142 Địa vật lý đại cương 16/8/2018 HNAD402 7 2

72 1724010191 Trịnh Thị Đông 20/10/1999 DCKTKT_62D 4070101 Kinh tế vi mô 16/8/2018 HNAD402 7 2

73 1621010267 Hồ Sỹ Hiển 20/10/1997 DCDKLD61A 4070331 Quản trị dự án đầu tư 16/8/2018 HNAD402 7 2

74 1621060888 Hà Trung Thiên 28/01/1998 DCCDTK61 4090107 An toàn điện 16/8/2018 HNAD402 7 2

75 1621061085 Hoàng Ngọc Ánh 04/12/1998 DCCDDT61A 4090204 Kỹ thuật lập trình tự động hóa 16/8/2018 HNAD402 7 2

76 1521060279 Nguyễn Hữu Tài 21/11/1997 DCCDHT60 4090213 Điện tử công suất 16/8/2018 HNAD402 7 2

77 1421060207 Phạm Văn Phú 25/01/1996 DCCDTD59_1 4090222 Điều khiển tự động hệ thống truyền động thuỷ khí16/8/2018 HNAD402 7 2

78 1621061068 Lê Ngọc Lĩnh 07/07/1998 DCCDHT61A 4090306 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2 +TN 16/8/2018 HNAD402 7 2

79 1421060160 Vũ Trọng Linh 20/06/1996 DCCDTD59_1 4090415 Kỹ thuật nhiệt B 16/8/2018 HNAD402 7 2

80 1621061101 Nguyễn Tiến Nam 24/05/1998 DCCDTM61A 4010401 Hình học họa hình 17/8/2018 HNAD201 4 2

81 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 DCMOKT60C 4030201 Mở vỉa và khai thác than hầm lò 17/8/2018 HNAD201 4 2

82 1521070095 Triệu Văn Tuyên 16/11/1994 DCXDNM60 4030508 Cơ học kết cấu 2 + BTL2 17/8/2018 HNAD201 4 2

83 1521050241 Phạm Hoài Nam 19/11/1997 DCCTMM60_2 4080206 Cơ sở dữ liệu 17/8/2018 HNAD201 4 2

84 1621060888 Hà Trung Thiên 28/01/1998 DCCDTK61 4090303 Kỹ thuật điện - điện tử +TN 17/8/2018 HNAD201 4 2

85 1621061068 Lê Ngọc Lĩnh 07/07/1998 DCCDHT61A 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 17/8/2018 HNAD201 4 2

86 1421070036 Nguyễn Anh Đức 01/02/1996 DCXDHT59_2 4100208 Tổ chức và quản lý thi công 17/8/2018 HNAD201 4 2

87 1521040118 Nguyễn Lê Đức Anh 12/12/1997 DCMOKT60C 4030202 Công nghệ khai thác than hầm lò 17/8/2018 HNAD201 7 2

88 1621061101 Nguyễn Tiến Nam 24/05/1998 DCCDTM61A 4090401 Nguyên lý máy + BTL 17/8/2018 HNAD201 7 2

89 1421070036 Nguyễn Anh Đức 01/02/1996 DCXDHT59_2 4100226 Giám sát thi công 17/8/2018 HNAD201 7 2

90 1724010237 Nguyễn Quốc Nghĩa 10/03/1998 DCKTKD62A 4010613 Tiếng Anh 1 Liên hệ giảng viên, bộ môn

91 1421070036 Nguyễn Anh Đức 01/02/1996 DCXDHT59_2 4010403 Autocad + TH Liên hệ giảng viên, bộ môn

92 1521050008 Nguyễn Minh Đức 20/05/1997 DCCTPM60_1 4080106 Phát triển ứng dụng Web + BTL Liên hệ giảng viên, bộ môn

93 1621060890 Vũ Văn Chiến 22/05/1997 DCCDTM61A 4010701 Giáo dục thể chất 1 Liên hệ giảng viên, bộ môn

94 1721050645 Trần Minh Nhật 27/10/1999 DCCTMM62B 4010701 Giáo dục thể chất 1 Liên hệ giảng viên, bộ môn

95 1321010078 Vũ Duy Dũng 02/09/1995 DCDKKK58_1 4010704 Giáo dục thể chất 4 Liên hệ giảng viên, bộ môn

96 1521020112 Trần Nhật Trường 03/08/1997 DCDCTV60_1 4040106 Địa chất Việt Nam Liên hệ giảng viên, bộ môn

97 1421020136 Nguyễn Hoàng Sơn 30/07/1996 DCDCCT59_2 4040504 Nền và móng Liên hệ giảng viên, bộ môn

98 1521070138 Nguyễn Xuân Chiến 19/04/1996 DCXDNM60 4040504 Nền và móng Liên hệ giảng viên, bộ môn



TT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Mã lớp Mã MH Tên môn học Ngày thi Phòng thi Tiết BĐ Số tiết

99 1521070095 Triệu Văn Tuyên 16/11/1994 DCXDNM60 4040504 Nền và móng Liên hệ giảng viên, bộ môn

100 1421020216 Nguyễn Quang Anh 03/05/1996 DCDCTV59_1 4040520 Địa chất công trình chuyên môn Liên hệ giảng viên, bộ môn

101 1521020112 Trần Nhật Trường 03/08/1997 DCDCTV60_1 4040604 Động lực học nước dưới đất Liên hệ giảng viên, bộ môn

102 1421030189 Nguyễn Tiến Thắng 27/06/1996 DCTDTD_59_3 4050813 Tiếng Anh chuyên ngành trắc địa Liên hệ giảng viên, bộ môn

103 1524010492 Nguyễn Hoàng Phương 25/05/1997 DCKTKD60_3 4070311 Quản trị sản xuất Liên hệ giảng viên, bộ môn

104 1524010234 Phan Thu Trang 01/09/1997 DCKTKT_60B 4070408 Đồ án kế toán quản trị Liên hệ giảng viên, bộ môn

105 1221040005 Lê Việt Anh 31/07/1994 DCMOKT57B 4070410 Quản trị tài chính Liên hệ giảng viên, bộ môn

106 1524010492 Nguyễn Hoàng Phương 25/05/1997 DCKTKD60_3 4070410 Quản trị tài chính Liên hệ giảng viên, bộ môn

107 1524010355 Trần Thị Kim Anh 31/10/1997 DCKTKD60_3 4070410 Quản trị tài chính Liên hệ giảng viên, bộ môn

108 1421040216 Nguyễn Văn Phương 30/03/1995 DCMOKT59_2 4080153 Thiết kế Website Liên hệ giảng viên, bộ môn

109 1621050840 Vũ Nguyên Hoàng 16/03/1998 DCCTKH61B 4080153 Thiết kế Website Liên hệ giảng viên, bộ môn

110 1421050076 Lại Văn Hùng 18/04/1996 DCCTTD59_1 4080308 Chuyên đề địa tin học 1 Liên hệ giảng viên, bộ môn

111 1421050087 Nguyễn Duy Hưng 29/09/1996 DCCTTD59_1 4080308 Chuyên đề địa tin học 1 Liên hệ giảng viên, bộ môn

112 1521050241 Phạm Hoài Nam 19/11/1997 DCCTMM60_2 4080704 Phương pháp tính Ưdụng chuyên ngành Liên hệ giảng viên, bộ môn

113 1421050308 Nguyễn Mạnh Cường 02/08/1995 DCCTMM59_2 4080715 Quản trị hệ thống + ĐA Liên hệ giảng viên, bộ môn

114 1221060352 Phạm Xuân Minh 19/05/1994 DCCDTD57B 4090151 Kỹ thuật chiếu sáng Liên hệ giảng viên, bộ môn

115 1521060276 Nguyễn Xuân Dũng 05/07/1997 DCCDDT60B 4090160 Hệ thống cung cấp điện Liên hệ giảng viên, bộ môn

116 1621061068 Lê Ngọc Lĩnh 07/07/1998 DCCDHT61A 4090245 Lý thuyết điều khiển tự động Liên hệ giảng viên, bộ môn

117 1221060110 Bùi Văn Sơn 08/12/1994 DCCDTD57B 4090256 Đồ án điều khiển tự động truyền động điện Liên hệ giảng viên, bộ môn

118 1621060849 Lê Trường An 15/02/1998 DCCDMT61 4090404 Kỹ thuật đo + BTL Liên hệ giảng viên, bộ môn

119 1521060350 Nguyễn Văn Quang 04/11/1997 DCCDTM60_2 4090451 Vật liệu phi kim Liên hệ giảng viên, bộ môn

120 1421070099 Bùi Hải Quân 17/02/1996 DCXDXN59_1 4100154 Xây dựng công trình ngầm tiết diện lớn và rất lớnLiên hệ giảng viên, bộ môn

121 1421070036 Nguyễn Anh Đức 01/02/1996 DCXDHT59_2 4100305 Thiết kế công trình thủy Liên hệ giảng viên, bộ môn

122 1621080717 Đặng Thị Bích Ngọc 13/03/1998 DCMTDS61 4110103 Quá trình thủy lực trong công nghệ môi trườngLiên hệ giảng viên, bộ môn


